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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 4209/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ban Quản lý Khu Nam thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 30/Qð-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt ðề án ñơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản 

lý nhà nước giai ñoạn 2007 - 2010; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 07/Qð-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện ðề án ñơn giản hóa thủ tục hành chính 

trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai ñoạn 2007 - 2010; 

Thực hiện chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ về công bố bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban ngành trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; 

Xét ñề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ 

trình số 61/TTr-BQLKN ngày 10 tháng 08 năm 2009 và của Tổ công tác thực hiện 

ðề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 18/TTr-ðA30 ngày 19 tháng 

8 năm 2009, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 
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Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết ñịnh này ñược cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền sửa ñổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực và 

thủ tục hành chính mới ñược ban hành thì áp dụng ñúng quy ñịnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền và phải cập nhật ñể công bố. 

Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

nhưng chưa ñược công bố tại Quyết ñịnh này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ 

tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính 

ñược công bố tại Quyết ñịnh này thì ñược áp dụng theo ñúng quy ñịnh của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật ñể công bố. 

ðiều 2. Ban Quản lý Khu Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác 

thực hiện ðề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên cập 

nhật ñể trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố những thủ tục hành 

chính nêu tại khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh này. Thời gian cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục 

hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy ñịnh thủ tục 

hành chính có hiệu lực thi hành. 

ðối với thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh này Ban Quản lý 

Khu Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện ðề án 30 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, 

kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính ñược công bố tại Quyết ñịnh này 

hoặc thủ tục hành chính chưa ñược công bố. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng 

Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành 

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

BAN QUẢN LÝ KHU NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4209/2009/Qð-UBND 

 ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

I. Lĩnh vực Xây dựng 

1 Thẩm ñịnh thiết kế cơ sở 

2 Cấp phép xây dựng tạm 

3 ðiều chỉnh giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ. 

4 Thay ñổi thiết kế ñã ñược duyệt kèm theo giấy phép xây dựng tạm. 

5 Gia hạn giấy phép xây dựng tạm. 

6 Sao lục giấy phép xây dựng tạm. 

II. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 

1 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 

2 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 

3 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. 

4 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

5 Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng. 

6 Cung cấp thông tin quy hoạch. 

7 Cấp văn bản thỏa thuận quy hoạch. 



Số 243 + 244 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 5

III. Lĩnh vực ðất ñai 

1 Thuê ñất (ñối với dự án không sử dụng vốn ngân sách) 

2 Giao ñất (ñối với dự án không sử dụng vốn ngân sách) 

IV. Lĩnh vực ðầu tư trong nước, ñầu tư của nước ngoài và ñầu tư của Việt 
Nam ra nước ngoài 

1 
Thay ñổi giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với các dự án theo hình thức hợp ñồng 
hợp tác kinh doanh ñược cấp giấy phép trước ngày 01/7/2006) 

2 Cấp giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với dự án ñầu tư nước ngoài) 

3 Thành lập Chi nhánh, Văn phòng ñại diện (ñối với dự án ñầu tư nước ngoài) 

4 Cấp giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với dự án ñầu tư trong nước) 

5 Thay ñổi ñịa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. 

6 Thay ñổi người ñại diện pháp luật.  

7 Thay ñổi ngành, nghề doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài. 

8 
Cấp giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài 
ñược thành lập trên cơ sở chia/tách/hợp nhất doanh nghiệp). 

V. Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh 

1 Cấp thẻ ñi lại của doanh nhân APEC (ABTC). 
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

1. Thủ tục Thẩm ñịnh thiết kế cơ sở:  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 
Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 
ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu). Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 
hồ sơ Thẩm ñịnh thiết kế cơ sở: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 
theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 
ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 
chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 
và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Phiếu chuyển của cơ quan phê duyệt dự án ñầu tư hoặc Tờ trình thẩm ñịnh 
của chủ ñầu tư . 

2. Văn bản về chủ trương ñầu tư hoặc quyết ñịnh giao chỉ tiêu kế hoạch xây 
dựng của cấp quyết ñịnh ñầu tư (ñối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách) (bản 
sao). 

3. Quyết ñịnh phê duyệt QHCT 1/500 hoặc văn bản cung cấp thông tin về quy 
hoạch, kiến trúc của cơ quan thẩm quyền (bản sao). 
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4. Văn bản thẩm duyệt PCCC của cơ quan thẩm quyền ñối với những công trình 

có nguy cơ gây thảm họa như: nhà cao tầng, công trình văn hóa, trung tâm thương 

mại tập trung ñông người, bãi ñỗ xe ngầm, kho hàng dễ cháy, nổ (bản sao).  

5. Giấy phép ñăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế (bản 

sao). 

6. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm ñồ án hoặc chủ trì 

thiết kế (kiến trúc, kết cấu) (bản sao). 

7. Biên bản của Hội ñồng thi tuyển kiến trúc xác ñịnh tác phẩm kiến trúc ñược 

chọn kèm bản vẽ thiết kế trúng tuyển (ñối với trường hợp có thi tuyển). 

8. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình trong bước TKCS. 

9. Tập thuyết minh thiết kế cơ sở. 

10. Các bản vẽ thiết kế cơ sở. 

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 

+ 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ (ñối với dự án nhóm C). 

+ 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ (ñối với dự án nhóm B). 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

- Kết quả thủ tục hành chính: kết quả thẩm ñịnh thiết kế cơ sở. 

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm ñịnh thiết kế cơ sở thu theo tổng số vốn ñầu tư 

dự án.  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh và phê duyệt nhiệm 

vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị. 
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- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM; 

+ Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 

+ Quyết ñịnh số 03/2008/Qð-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

về ban hành quy ñịnh thể hiện bản vẽ, thuyết minh ñối với nhiệm vụ và ñồ án quy 

hoạch xây dựng; 

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; 

+ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng 

công trình; 

+ Công văn số 5361/BTC-CST ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính về 

việc thu lệ phí thẩm ñịnh thiết kế cơ sở các công trình xây dựng. 
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Phụ lục 1 

MẪU TỜ TRÌNH THẨM ðỊNH TKCS 

 
(Tổ chức cá nhân) 
Số : 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           ........., ngày......... tháng......... năm.......... 
 

TỜ TRÌNH 
Thẩm ñịnh thiết kế cơ sở công trình:………………………  

 

Kính gửi :…………………………….. 

 
- Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 
- Căn cứ Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của 
Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 
về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

- Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Xây dựng về Hướng 
dẫn một số nội dung về lập, thẩm ñịnh phê xuyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình; giấy 
phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình quy ñịnh tại Nghị ñịnh 
số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP ngày 
29/9/2006 của Chính phủ. 

- Căn cứ văn bản số… ngày… của… về chủ trương ñầu tư xây dựng công trình (nếu 
có)...;  

- Các căn cứ có liên quan………………………… 
 (Tổ chức, cá nhân) trình thẩm ñịnh thiết kế cơ sở công trình ….. với các nội dung 

sau:  
- Tên công trình: ……  
- Loại và cấp công trình……. 
- Thuộc dự án…… 
- Dự kiến tổng mức ñầu tư dự án……….. 
- Chủ ñầu tư....... 
- ðịa ñiểm xây dựng… 
- Diện tích sử dụng ñất… 
- Nhà thầu lập thiết kế cơ sở… 
- Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng… 
(Tổ chức, cá nhân) trình ……..thẩm ñịnh thiết kế cơ sở công trình……… 
 

Nơi nhận : 
- 
- Lưu 

(Tổ chức, cá nhân) 
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 
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2. Thủ tục Cấp phép xây dựng tạm 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 

hồ sơ cấp phép xây dựng: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy Biên nhận cho Chủ ñầu 

tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

1. ðơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (theo mẫu). 

2. Bản sao có thị thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà và quyền sử 

dụng ñất. 

3. Giấy cam kết phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng 

(theo mẫu). 

4. Bản vẽ hiện trạng công trình cũ (nếu có công trình hiện hữu). 

5. Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam  

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép                  

- Lệ phí (nếu có): 100.000 ñồng/lần 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ ðơn xin cấp phép xây tạm (theo mẫu); 

+ Giấy cam kết phá dỡ công trình (theo mẫu); 

+ Giấy cam kết không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa ñất (theo mẫu). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Quyết ñịnh số 06/2005/Qð-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Xây 

dựng về hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình. 

+ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình. 

+ Thông tư số 09/2005/TT-BXD, ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng 

về Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng. 

+ Quyết ñịnh số 04/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về cấp phép xây dựng và quản 

lý xây dựng theo giấy phép trên ñịa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 

năm 2006. 
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MẪU 4 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 01 năm 
2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ðƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM 1 

Xây dựng mới   
Cải tạo sửa chữa  

Kính gửi: - ......................................................................2 

1. Tên chủ ñầu tư:3 ..................................................................................................... 
Người ñại diện: .……………………………………………………………………. 
ðịa chỉ liên hệ: 

- Số nhà: ......................................... ñường: ............................................................... 
Phường (xã, thị trấn): ...................................... quận (huyện): ................................... 
- Số ñiện thoại: ............................ 
2. ðịa ñiểm xây dựng: 
- Lô ñất số: .................... tờ bản ñồ: ......................... Diện tích: …………………m2 

- Số nhà: .................................. ñường: ..................................................................... 
Phường (xã, thị trấn): .................................. quận (huyện): ...................................... 
- Nguồn gốc ñất: …………………………………………………………………… 
3.Nội dung xin phép xây dựng tạm: 
- Loại công trình:3 ........................................ cấp công trình ……………………….. 
- Diện tích xây dựng tầng 1: …………………………………………………….. m2 
- Tổng diện tích sàn: ………………………………………………………….…. m2 
- Chiều cao công trình: …………………………………………………………….. 
- Số tầng: ………………………………………………………………………….. 
4. ðơn vị hoặc người thiết kế: …………………………………………………….. 
...................................................................................................................................  
- ðịa chỉ: ................................................................................................................... 
- Số ñiện thoại: .............................. 
5. Tổ chức, cá nhân thẩm ñịnh thiết kế (nếu có): ………………………………… 
.................................................................................................................................. 
- ðịa chỉ:...............................................................Số ñiện thoại:.............................. 
-Giấy phép hành nghề số (nếu có)………………………..cấp ngày……………… 
6. Phương án phá dỡ (nếu có):.................................................................................. 
7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình …………tháng. 
8. Tôi xin cam kết làm theo ñúng giấy phép ñược cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà 

nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép ñược cấp, nếu không thực hiện 
ñúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

            
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm .......... 

Người làm ñơn 
(Ký, ghi rõ họ tên)5 
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Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  

 
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng….... năm............ 

TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên - ñóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mẫu này dùng cho mọi ñối tượng gởi cơ quan cấp giấy phép xây dựng ñể xin phép xây dựng . 
2 Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp: Sở Xây dựng, UBND 
quận - huyện hoặc Ban Quản lý ñầu tư các khu ñô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất thành phố, 
khu công nghệ cao quy ñịnh tại các ðiều 12, 13, 14 của Quy ñịnh này. 
3 Họ và tên của chủ ñầu tư, hoặc tên người ñại diện, người ñược ủy quyền theo pháp luật. Nếu là 
doanh nghiệp thì ghi tên doanh nghiệp và tên người ñại diện doanh nghiệp theo pháp luật. 
4 Loại công trình: nhà ở riêng lẻ; nhà xưởng; văn phòng. 
5 ðóng dấu nếu là doanh nghiệp. 
6 Xác nhận về tranh chấp, khiếu nại ñối với công trình xây dựng như: ranh nhà, ñất; quyền sở hữu , 
quyền sử dụng ñất. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại phải ghi rõ tổ chức, cá nhân tranh chấp, 
khiếu nại, thời ñiểm phát sinh và tình trạng giải quyết, 
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MẪU 1 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 01 năm 
2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH  
KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1 

 
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):................................. 

 
- Tôi tên:...........................................................CMND số ................................................ 
do……………………………………cấp ngày…..........tháng............năm………........... 
- ðịa chỉ thường trú:.................................ñường:.............................................................. 
Phường (xã, thị trấn):.................................quận (huyện):................................................. 
Xin cam kết tự phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ khi Nhà nước thực hiện 
quy hoạch xây dựng. 
Lý do xin cam kết: ñể xin phép xây dựng công trình tạm :5.............................................. 
…………………………………………………………………………………………... 
Tại ñịa chỉ:2….……………………………ñường:.......................................................... 
phường (xã, thị trấn):………………………...quận (huyện): .......................................... 
(Thuộc lô, thửa ñất số:3……………….………………………………………………… 
tờ bản ñồ số:4……………………………………………………………………………)  
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng….... năm............ 
Người làm ñơn 

(ký tên) 
 
 
 
Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6  
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 

     
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng….... năm............ 

TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên - ñóng dấu) 

 
 

 
 

1 Mẫu này dùng cho trường hợp nhà, ñất không phù hợp quy hoạch xin xây dựng tạm quy ñịnh tại 
khoản 3 ðiều 5 của Quy ñịnh này. 
2, 3, 4 Ghi theo số liệu trong bản ñồ ñịa chính có khu ñất tọa lạc. 
5 Loại công trình: nhà ở riêng lẻ, nhà xưởng,…. 
6 Xác nhận về nội dung cam kết và chữ ký của người làm ñơn. 
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MẪU 2 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 01 năm 
2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP, 
KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ðẤT 1 

 
Kính gửi: -Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):........................ 

 
- Tôi tên:...........................................................CMND số ...................................…….. 
do……………………………cấp  ngày…..........tháng............năm………........……. 
 ðịa chỉ thường trú:.................................ñường:.................................................……… 
Phường (xã, thị trấn):.................................quận (huyện):............................................... 
Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, ñất tại ñịa chỉ:……………………………. 
ñường:...........................................phường (xã, thị trấn):………………………………. 
quận (huyện):................................................................................................................... 
Có diện tích:2…….…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
(Thuộc lô, thửa ñất số:3………………………………………………………………… 
tờ bản ñồ số:4…………………………………………………………………….……)  
như sau:5……………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Thời ñiểm sử dụng:........................................................................................................ 
do tôi ñang quản lý sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa ñất. 
Lý do xin cam kết: ñể xin phép xây dựng nhà ở. 
Tôi cam kết những nội dung nêu trên là ñúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu 

nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.   
  

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng….... năm............ 
Người làm ñơn 

(ký tên) 
 
 
 
 
Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6  
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 

     
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng….... năm............ 

TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên - ñóng dấu) 
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1 Mẫu này dùng cho trường hợp nhà ở hiện hữu trong khu dân cư hiện hữu, ổn ñịnh, sử dụng trước ngày 15 tháng 10 
năm 1993, phù hợp quy hoạch là ñất ở ñể xin phép xây dựng nhưng chưa có giấy về quyền sở hữu nhà, sử dụng ñất quy 
ñịnh tại ðiều 7 của Quy ñịnh này. 
2, 3, 4 Ghi theo số liệu trong bản ñồ ñịa chính có khu ñất tọa lạc. 
5 Giải trình về nguồn gốc của nhà, ñất có ghi thời ñiểm sử dụng: thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng v.v…, cần nêu thêm 
ai biết làm chứng ñể củng cố thông tin giải trình (nếu không có ai làm chứng thì không nhất thiết phải ghi). 
6 Xác nhận về nội dung cam kết và chữ ký của người làm ñơn. 
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3. Thủ tục ðiều chỉnh giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 

hồ sơ ñiều chỉnh giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy Biên nhận cho Chủ ñầu 

tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần,số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. ðơn ñề nghị ñiều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu); 

2. Giấy tờ pháp lý liên quan (nếu có); 

3. Bản sao giấy phép xây dựng ñã cấp. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 
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c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép 

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp phép xây dựng: 100.000 ñồng/lần. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin ñiều chỉnh nội dung (mẫu 8) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM; 

+ Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 

+ Quyết ñịnh số 06/2005/Qð-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Xây 

dựng về hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình; 

+ Thông tư 09/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về 

Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng; 

+ Thông tư 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình. 
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MẪU 8 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 
của Uỷ ban nhân dân thành phố) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN XIN ðIỀU CHỈNH NỘI DUNG 1 

Giấy phép xây dựng  

Biên bản kiểm tra công 
trình hoàn thành  

 

Kính gửi:- ...............................................................................2 

Tôi tên:3..........................................................CMND số .................................................. 
do……………………………....……cấp ngày……….tháng.............năm....................... 
ðịa chỉ thường trú: 
- Số nhà:............................................ñường:..................................................................... 
Phường (xã, thị trấn):....................................quận (huyện):.............................................. 
- Số ñiện thoại:.................................................................................................................. 
Là chủ ñầu tư công trình tại số nhà:.................................................................................. 
ñường:...........................................phường (xã, thị trấn):.................................................. 
quận (huyện):.................................................................................................................... 
ðã ñược ……………………………………………………..……………………….....2 
cấp Giấy phép xây dựng số:………………/GPXD ngày……..tháng……năm……...… 
(Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành:…………………………/……………......… 
ngày………..tháng…………năm………………) 
ðề nghị ñiều chỉnh nội dung như sau: 

+ Nội dung trong Giấy phép xây dựng (Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành): 
………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………  
+ Nội dung ñề nghị ñiều chỉnh: 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
ðính kèm:  
-  
- 
- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng.... năm....... 
 Người làm ñơn 

(ký tên) 

 

 

 

 

1 Dùng cho ñiều chỉnh nội dung của bản chính bị sai 
2 Cơ quan ñã cấp giấy phép xây dựng hoặc cấp biên bản kiểm tra công trình hoàn thành cho chủ ñầu tư. 
3 Họ và tên của người ñược cấp giấy phép xây dựng; nếu là doanh nghiệp thì ghi họ và tên người ñại diện doanh nghiệp 
theo pháp luật. 
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4. Thủ tục Thay ñổi thiết kế ñã ñược duyệt kèm theo giấy phép xây dựng 

tạm 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Kiểm tra 

hồ sơ thay ñổi thiết kế ñã ñược duyệt kèm theo giấy phép xây dựng tạm: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy Biên nhận cho Chủ ñầu 

tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần,số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. ðơn xin thay ñổi thiết kế (theo mẫu); 

2. Bản chính giấy phép xây dựng kèm bản vẽ ñược duyệt; 

3. Bản vẽ thiết kế xin ñiều chỉnh, thành phần như bản vẽ xin phép xây dựng tạm 

. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép 

- Lệ phí (nếu có): 100.000 ñồng/lần. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin thay ñổi thiết kế (mẫu 7). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP, ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM; 

+ Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng. 

+ Quyết ñịnh số 06/2005/Qð-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Xây 

dựng về hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình. 

+ Thông tư 09/2005/TT-BXD, ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về 

Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng. 

+ Thông tư 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình. 
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MẪU 7 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 01 năm 
2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ðƠN XIN THAY ðỔI THIẾT KẾ 1 

Kính gửi: - .......................................................2 

    
Tôi tên:3................................................................CMND số ........................................... 
do………………………………cấp ngày……….tháng...........năm................................ 
ðịa chỉ thường trú: 
- Số nhà:..........................................ñường:...................................................................... 
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):........................................... 
- Số ñiện thoại:............................. 
Là chủ ñầu tư công trình:……………………………………………………………….. 
- Số nhà:..........................................ñường:...................................................................... 
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):........................................... 
ðã ñược2…………………………………………………cấp Giấy phép xây dựng số: 
………………/GPXD ngày…………………tháng………………năm……… 
Nay tôi ñề nghị ñược thay ñổi thiết kế ñã ñược duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng 
số:…………………/GPXD, nội dung ñề nghị thay ñổi: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Thời gian hoàn thành công trình dự kiến là …………tháng kể từ ngày khởi công xây 
dựng. 
 
ðính kèm:      Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm......... 
- Giấy phép xây dựng (bản chính)  Người làm ñơn 
  (ký tên) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Dùng cho thay ñổi thiết kế ñã ñược duyệt kèm giấy phép xây dựng 
2 Cơ quan ñã cấp giấy phép xây dựng cho chủ ñầu tư. 
3 Họ và tên của người ñược cấp giấy phép xây dựng; nếu là doanh nghiệp thì ghi họ và tên người 
ñại diện doanh nghiệp theo pháp luật. 
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5. Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng tạm 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 
Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 
ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Kiểm tra 
hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng tạm: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 
theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy Biên nhận cho Chủ ñầu 
tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 
chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 
và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần,số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. ðơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu); 

2. Bản chính giấy phép xây dựng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 
Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 
Minh. 
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d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép. 

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ ðơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (mẫu 6). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM; 

+ Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng. 

+ Thông tư 09/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về 

Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng. 

+ Quyết ñịnh số 04/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của UBND 

thành phố HCM ban hành Quy ñịnh về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo 

giấy phép trên ñịa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2006. 
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MẪU 6 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 
của Uỷ ban nhân dân thành phố) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ðƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1 

Kính gửi:- .......................................................2 

 
Tôi tên:3..................................................................................CMND số .......... ……….. 
do…………………………...…......…cấp ngày………….tháng................năm.............. 
ðịa chỉ thường trú: 
- Số nhà:..........................................................ñường:........................................ .............. 
Phường (xã, thị trấn):...............................................quận (huyện):.................................. 
- Số ñiện thoại:............................. 
Là chủ ñầu tư công trình: ................................................................................... .............. 
- Số nhà:.............................................................ñường:................................................... 
Phường (xã, thị trấn):..........................................quận (huyện): ........................ .............. 
ðã ñược 2… ....................................................................................................... .............. 
cấp Giấy phép xây dựng số:…………………./GPXD ngày…….tháng..........năm......... 
Lý do xin gia hạn: .............................................................................................. ……….. 
............................................................................................................................ ……….. 
............................................................................................................................ ……….. 
 

ðính kèm:  
- Giấy phép xây dựng (bản chính) 
     

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…...tháng…...năm....... 
Người làm ñơn 

(ký tên) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
1 Dùng cho công trình xin gia hạn. 
2 Cơ quan cấp giấy phép xây dựng. 
3 Họ và tên của người ñược cấp giấy phép xây dựng; nếu là doanh nghiệp thì ghi họ và tên người 
ñại diện doanh nghiệp theo pháp luật. 
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6. Thủ tục Sao lục giấy phép xây dựng tạm 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 

hồ sơ sao lục giấy phép xây dựng tạm: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy Biên nhận cho Chủ ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần,số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. ðơn xin sao lục bản chính (theo mẫu); 

2. Bản chính giấy phép xây dựng. 

3. Bản vẽ thiết kế ñược duyệt kèm theo giấy phép. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 
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c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép. 

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ ðơn xin sao lục bản chính (sao lục giấy phép xây dựng tạm - mẫu 5). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM; 

+ Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng. 

+ Thông tư 09/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về 

Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng. 

+ Quyết ñịnh số 04/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của UBND 

thành phố HCM ban hành Quy ñịnh về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo 

giấy phép trên ñịa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2006. 
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MẪU 5 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 01 năm 
2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ðƠN XIN SAO LỤC BẢN CHÍNH 1 

………………………………………………………………… 
 

Kính gửi: - .................................................................2 

 
1. Tôi tên:........................................................................................................................ 
hoặc tên người ñại diện hoặc ñược ủy quyền theo pháp luật:………………..………… 
………………………………………….CMND số ....................................................... 
do………………………………………..cấp ngày…..................................................... 
ðịa chỉ thường trú: 

- Số nhà:.................................................ñường:............................................................... 
Phường (xã, thị trấn):.............................................quận (huyện):.................................... 
- Số ñiện thoại:................................. 
2. Là chủ ñầu tư công trình tại số nhà:............................................................................. 
ñường:...........................................phường (xã, thị trấn):................................................. 
quận (huyện):.................................... 
- Thuộc lô, thửa ñất số:..............................tờ bản ñồ:...................................................... 
3. ðề nghị ñược bản sao lục:3 

………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………..… 
4. Lý do xin cấp bản sao lục: 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………..… 
Tôi xin cam kết nội dung trên là ñúng sự thật. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

và bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng....... năm............ 
Chủ ñầu tư 

(ký tên)4 

  
 
 
 

1 Dành cho trường hợp mất các loại giấy tờ bản chính hoặc có nhu cầu cấp sao lục bản chính ñã 
ñược cơ quan Nhà nước cấp.  
2 Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi ñã cấp bản chính 
3 Ghi số, ngày cấp của loại giấy tờ xin cấp phó bản như: Giấy phép khởi công xây dựng, Giấy phép 
xây dựng bước 2, Giấy phép xây dựng, Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành. 
4 ðóng dấu nếu là doanh nghiệp. 
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II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

1. Thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 
Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều tư 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 

hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 
theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 
chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần,số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

1. Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh và Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/2000; 

2. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng và các bản vẽ thu nhỏ in 
màu; 

3. Bản vẽ sơ ñồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây 

dựng ñô thị hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ nhỏ hơn, tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000; 

4. Bản ñồ hiện trạng (ñịa hình tọa ñộ VN 2000) khu vực lập quy hoạch tỷ lệ 

1/2000 (nếu có); 

5. Bản ñồ cơ cấu phân khu chức năng (nếu có); 

6. Các văn bản pháp lý có liên quan;  

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 
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- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không 

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về ðiều lệ quản lý 

quy hoạch ñô thị; 

+ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM; 

+ Nghị ñịnh 08/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy 

hoạch xây dựng; 

+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng. 

+ Quyết ñịnh số 03/2008/Qð-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

về ban hành quy ñịnh thể hiện bản vẽ, thuyết minh ñối với nhiệm vụ và ñồ án quy 

hoạch xây dựng. 

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;  
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2. Thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ:  Sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 

30 ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 

Kiểm tra hồ sơ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 
ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần,số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Sơ ñồ vị trí và giới hạn khu ñất tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000;  

2. Bản ñồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và ñánh giá quỹ ñất xây dựng tỷ lệ 

1/2.000; 

3. Các bản ñồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường tỷ lệ 
1/2.000; 

4. Bản ñồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất tỷ lệ 1/2.000; 

5. Bản ñồ tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan tỷ lệ 1/2.000; 

6. Các bản vẽ minh họa (bản vẽ mặt bằng mặt ñứng triển khai theo các tuyến 

phố, lô phố ñiển hình; bản vẽ minh họa phối cảnh các khu vực ñặc thù, các không 

gian mở, các công trình tiêu biểu…) 

7. Bản ñồ quy hoạch giao thông và chỉ giới ñường ñỏ, chỉ giới xây dựng tỷ lệ 

1/2000; 
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8. Các bản ñồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường tỷ lệ 1/2000; 

9. Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/2000; 

10. Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh và phê duyệt ðồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

ñô thị (hoặc ñiều chỉnh ðồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị) TL 1/2000 của chủ 

ñầu tư; 

11. Thuyết minh tổng hợp (ñính kèm các văn bản pháp lý liên quan, các bản vẽ 

thu nhỏ in màu); 

12. Dự thảo quy chế quản lý kiến trúc ñô thị. 

b) Số lượng hồ sơ: 06 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thự hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Thu theo diện tích quy hoạch từng dự án. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh 91/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về ðiều lệ quản lý quy hoạch 

ñô thị; 

+ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM; 
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+ Nghị ñịnh 08/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy 

hoạch xây dựng; 

+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng. 

+ Quyết ñịnh số 03/2008/Qð-BXD, ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về ban hành quy ñịnh thể hiện bản vẽ, thuyết minh ñối với nhiệm vụ và ñồ án 

quy hoạch xây dựng. 

+ Quyết ñịnh số 15/2008/Qð-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về ban hành ñịnh mức chi phí quy hoạch xây dựng; 

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 
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3. Thủ tục Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 

30 ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 

hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần,số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

1. Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây 

dựng ñô thị; 

2. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị và các bản vẽ thu 

nhỏ in màu; 

3. Bản vẽ sơ ñồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây 

dựng ñô thị hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ nhỏ hơn, tỷ lệ 1/2.000; 

4. Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có);  

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về ðiều lệ quản lý 

quy hoạch ñô thị; 

+ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM; 

+ Nghị ñịnh 08/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy 

hoạch xây dựng; 

+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng 

+ Quyết ñịnh số 03/2008/Qð-BXD, ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về ban hành quy ñịnh thể hiện bản vẽ, thuyết minh ñối với nhiệm vụ và ñồ án 

quy hoạch xây dựng. 

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; 

 

 

 



36 CÔNG BÁO Số 243 + 244 - 01 - 10 - 2009

4. Thủ tục Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ:  Sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 

30 ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 

Kiểm tra hồ sơ Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 
ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần,số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Sơ ñồ vị trí và ranh giới khu ñất;  

2. Bản ñồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500; 

3. Bản ñồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất tỷ lệ 1/500;  

4. Bản ñồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500;  

5. Bản ñồ quy hoạch giao thông và chỉ giới ñường ñỏ, chỉ giới xây dựng tỷ lệ 

1/500; 

6. Các bản ñồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500; 

7. Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/500;  

8. Hồ sơ thiết kế ñô thị: 

+ Bản vẽ mặt bằng, khai triển mặt ñường các tuyến phố tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500; 

+ Bản vẽ mặt cắt quan trọng trên các tuyến phố tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500. 
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9. Lập mô hình. 

10. Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh và phê duyệt ðồ án QHCT xây dựng ñô thị (hoặc 

ñiều chỉnh ðồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị) TL 1/500 của chủ ñầu tư; 

11. Thuyết minh tổng hợp (ñính kèm các văn bản pháp lý liên quan, các bản vẽ 

thu nhỏ in màu); 

12. Dự thảo quy chế quản lý kiến trúc ñô thị. 

b) Số lượng hồ sơ: 06 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thự hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu NamThành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh  

- Lệ phí (nếu có): Thu theo diện tích quy hoạch từng dự án  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về ðiều lệ quản lý 

quy hoạch ñô thị; 

+ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM; 

+ Nghị ñịnh 08/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy 

hoạch xây dựng; 
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+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng. 

+ Quyết ñịnh số 03/2008/Qð-BXD, ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về ban hành quy ñịnh thể hiện bản vẽ, thuyết minh ñối với nhiệm vụ và ñồ án 

quy hoạch xây dựng. 

+ Quyết ñịnh số 15/2008/Qð-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về ban hành ñịnh mức chi phí quy hoạch xây dựng. 

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 
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5. Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 

hồ sơ Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần,số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

1. ðơn ñề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng; 

2. Sơ ñồ vị trí và các bản ñồ ño ñạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư 

cách pháp nhân thực hiện; 

3. Văn bản thuận ñịa ñiểm của Ban Quản lý Khu Nam, hoặc của Ủy ban nhân 

dân thành phố và các giấy tờ liên quan ñến khu ñất (nếu có)  

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không 

- Kết quả thủ tục hành chính: văn bản xác nhận  

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về ðiều lệ quản lý 

quy hoạch ñô thị; 

+ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM; 

+ Nghị ñịnh 08/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy 

hoạch xây dựng; 

+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng. 

+ Nghị ñịnh 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy 

hoạch xây dựng. 

+ Quyết ñịnh số 03/2008/Qð-BXD, ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về ban hành quy ñịnh thể hiện bản vẽ, thuyết minh ñối với nhiệm vụ và ñồ án 

quy hoạch xây dựng. 

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 
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6. Thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 

Kiểm tra hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần,số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

1. ðơn ñề nghị cấp cung cấp thông tin quy hoạch; 

2. Bản vẽ sơ ñồ vị trí ranh giới khu ñất (trích từ bản ñồ Quy hoạch chung xây 

dựng hoặc bản ñồ chi tiết xây dựng ñô thị ñã ñược phê duyệt). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 
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c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không 

- Kết quả thủ tục hành chính:văn bản xác nhận  

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về ðiều lệ quản lý 

quy hoạch ñô thị; 

+ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM; 

+ Nghị ñịnh 08/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy 

hoạch xây dựng; 

+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng. 

+ Nghị ñịnh 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy 

hoạch xây dựng. 

+ Quyết ñịnh số 03/2008/Qð-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

về ban hành quy ñịnh thể hiện bản vẽ, thuyết minh ñối với nhiệm vụ và ñồ án quy 

hoạch xây dựng. 

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 
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7. Thủ tục Cấp văn bản thỏa thuận quy hoạch 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 

Kiểm tra hồ sơ cấp văn bản thỏa thuận quy hoạch: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. ðơn ñề nghị cấp văn bản thỏa thuận quy hoạch; 

2. Sơ ñồ vị trí và các bản ñồ ño ñạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư 

cách pháp nhân thực hiện; 

3. Thuyết minh và bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình, các phương án sơ phát 

thiết kế công trình gồm mặt bằng, mặt ñứng và mặt cắt công trình ở tỷ lệ thích hợp; 

4. Văn bản thuận ñịa ñiểm của Ban Quản lý Khu Nam, hoặc của Ủy ban nhân 

dân thành phố và các giấy tờ liên quan ñến khu ñất (nếu có).  

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không 

- Kết quả thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh 91/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về ðiều lệ quản lý quy hoạch 

ñô thị; 

+ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM; 

+ Nghị ñịnh 08/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy 

hoạch xây dựng; 

+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng. 

+ Nghị ñịnh 08/2005/Nð-CP, ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy 

hoạch xây dựng. 

+ Quyết ñịnh số 03/2008/Qð-BXD, ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về ban hành quy ñịnh thể hiện bản vẽ, thuyết minh ñối với nhiệm vụ và ñồ án 

quy hoạch xây dựng. 
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+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 
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III. LĨNH VỰC ðẤT ðAI 

1. Thủ tục Thuê ñất (ñối với dự án không sử dụng vốn ngân sách) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Thứ 7: từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 

hồ sơ xin giao ñất: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.  

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần,số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. ðơn xin thuê ñất (theo mẫu). 

2. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (bản sao) hoặc giấy xác nhận tư cách 

pháp lý ñối với nhà ñầu tư nước ngoài (bản chính). 

3. Dự án ñầu tư và báo cáo tài chính của chủ ñầu tư (nội dung theo ðiều 6 Nghị 

ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006). 

� ðối với dự án ñầu tư nước ngoài, người xin giao ñất, thuê ñất phải lập thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận ñầu tư. 

� ðối với các dự án phải lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, người xin 

giao ñất, thuê ñất phải lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 

4. Bản kê khai về tình trạng sử dụng ñất của tất cả các dự án ñã ñược Nhà nước 

giao ñất, cho thuê ñất trước ñó (theo mẫu). 
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5. Bản trích ño bản ñồ ñịa chính khu ñất. 

6. Kết quả thẩm ñịnh, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự 

án ñầu tư của Ban Quản lý Khu Nam (thực hiện sau khi ñược chấp thuận cho phép 

ñầu tư). 

7. Kết quả thẩm ñịnh, xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái 

ñịnh cư của dự án (theo quy ñịnh tại ðiều 39 Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 

14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện sau khi ñược chấp 

thuận ñịa ñiểm ñầu tư). 

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ (thời 

gian thụ lý tại Ban Quản lý Khu Nam). 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có):  

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND quận 7, UBND huyện Bình Chánh.  

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính.  

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ ðơn xin thuê ñất (theo mẫu). 

+ Danh sách người sử dụng chung thửa ñất (mẫu số 5). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi 

hành Luật ðất ñai; 
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+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP; 

+ Quyết ñịnh số 19/2008/Qð-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về thủ tục giao ñất, cho thuê ñất chuyển 

ñổi mục ñích sử dụng ñất trên ñịa bàn khu Tp HCM. 



Số 243 + 244 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 49

         Mẫu số 04/ðð 

  

   

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

     

 ðƠN XIN THUÊ ðẤT  
(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam ñịnh cư  
ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) 

 

   

       Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)..... 
                ......................................................................................................... 

   

1. Người xin giao ñất (viết chữ in hoa)*:......................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
2. ðịa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................... 
3. ðịa chỉ liên hệ:.....................................................................ðiện thoại:….................. 
4. ðịa ñiểm khu ñất xin giao:........................................................................................... 
5. Diện tích xin giao (m2):............................................................................................... 
6. ðể sử dụng vào mục ñích:.........................................................................….............. 
7. Thời hạn sử dụng (năm):............................................................................................. 
8. Phương thức trả tiền thuê ñất:..................................................................................... 
9. Cam kết sử dụng ñất ñúng mục ñích, chấp hành ñúng các quy ñịnh của pháp Luật 
ðất ñai, nộp tiền sử dụng ñất (nếu có) ñầy ñủ, ñúng hạn; 
 Các cam kết khác (nếu có)......................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

 

 ..., ngày  ...  tháng  ...  năm ... 
Người xin giao ñất 

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải ñóng dấu) 
 
 

 

 

 

 

                                           
*
 ðối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký  quyết ñịnh thành lập hoặc 

giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy phép ñầu tư; ñối với người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài 
thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu. 
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Mẫu số 05 

BẢN TỰ KÊ KHAI CỦA NHÀ ðẦU TƯ VỀ DIỆN TÍCH ðẤT, TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG ðẤT 
ðÃ ðƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO, CHO THUÊ 

1. Tên nhà ñầu tư: 

2. Tình hình sử dụng ñất ñã ñược Nhà nước giao, cho thuê: 

 

Tình trạng sử dụng ñất  
Nghĩa vụ tài chính 

chưa thực hiện  

Số thứ thự 
Tên dự 
án, công 

trình 

Diện tích 
ñã ñược 
giao, cho 
thuê (m2) 

ðịa ñiểm 
sử dụng 
ñất (xã, 
huyện, 
tỉnh) 

ðược giao 
ñất, cho 
thuê ñất 
từ ngày, 
tháng, 
năm 

Diện tích 
sử dụng 

ñúng mục 
ñích (m2) 

Diện tích 
sử dụng 
không 

ñúng mục 
ñích (m2) 

Diện tích 
chưa sử 

dụng (m2) 

Loại 
nghĩa vụ 
tài chính 

chưa thực 
hiện 

Số tiền 
còn nợ 
(triệu 
ñồng) 

          

          

          

          

          

 Cộng         

Ghi chú: Trường hợp sử dụng ñất không ñúng mục ñích ñược giao, chưa ñưa ñất 
vào sử dụng, nợ nghĩa vụ tài chính về ñất ñai thì phải giải trình rõ lý do 
 …, ngày …tháng…năm…. 
 Nhà ñầu tư 
 (Ký tên, ñóng dấu) 
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2. Thủ tục Giao ñất (ñối với dự án không sử dụng vốn ngân sách) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 -11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 

30 ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 

hồ sơ xin giao ñất: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần,số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. ðơn xin giao ñất (theo mẫu);  

2. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (bản sao) hoặc giấy xác nhận tư cách 

pháp lý ñối với nhà ñầu tư nước ngoài (bản chính). 

3. Dự án ñầu tư và báo cáo tài chính của chủ ñầu tư (nội dung theo ðiều 6 Nghị 

ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006). 

  + ðối với dự án ñầu tư nước ngoài, người xin giao ñất, thuê ñất  phải lập thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận ñầu tư. 

  + ðối với các dự án phải lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, người xin 

giao ñất, thuê ñất phải lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 

4. Bản kê khai về tình trạng sử dụng ñất của tất cả các dự án ñã ñược Nhà nước 

giao ñất, cho thuê ñất trước ñó (theo mẫu). 
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5. Bản trích ño bản ñồ ñịa chính khu ñất. 

6. Kết quả thẩm ñịnh, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự 

án ñầu tư của Ban Quản lý Khu Nam (thực hiện sau khi ñược chấp thuận cho phép 

ñầu tư). 

7. Kết quả thẩm ñịnh, xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái 

ñịnh cư của dự án (theo quy ñịnh tại ðiều 39 Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-UBND ngày 

14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện sau khi ñược chấp 

thuận ñịa ñiểm ñầu tư). 

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ (thời 

gian thụ lý tại Ban Quản lý Khu Nam) 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND quận 7, UBND huyện Bình Chánh. 

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính               

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ ðơn xin giao ñất (mẫu 03/ðð).  

+ Mẫu Bản kê khai về tình trạng sử dụng ñất (Mẫu số 5). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Nghị ñịnh 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi 

hành Luật ðất ñai; 



Số 243 + 244 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 53

+ Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 181/2004/Nð 

+ Quyết ñịnh số 19/2008/Qð-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về thủ tục giao ñất, cho thuê ñất chuyển 

ñổi mục ñích sử dụng ñất trên ñịa bàn khu Tp HCM, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 

năm 2008. 
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 Mẫu số 03/ðð 

  

   

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

  
ðƠN XIN GIAO ðẤT  

(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo,  
 người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài) 

 

   
              Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) 
                               ........................................................................................................ 

   
1. Người xin giao ñất (viết chữ in hoa)*:........................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
2. ðịa chỉ trụ sở chính:................................................................................................... 
3. ðịa chỉ liên hệ:....................................................................ðiện thoại:….................. 
4. ðịa ñiểm khu ñất xin giao:......................................................................................... 
5. Diện tích xin giao (m2):............................................................................................. 
6. ðể sử dụng vào mục ñích:.......................................................................................... 
7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........………….. 
8. Cam kết sử dụng ñất ñúng mục ñích, chấp hành ñúng các quy ñịnh của pháp luật 

ñất ñai, nộp tiền sử dụng ñất (nếu có) ñầy ñủ, ñúng hạn; 
Các cam kết khác (nếu có)............................................................................................. 
........................................................................................................................................ 

 

 ...,  ngày  ...   tháng   ...   năm  ... 
Người xin giao ñất 

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải ñóng dấu) 
 

 

 

 

 

                                           
* ðối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết ñịnh thành lập hoặc 
giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy phép ñầu tư; ñối với người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài 
thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu. 
 



S
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Mẫu số 05 

BẢN TỰ KÊ KHAI CỦA NHÀ ðẦU TƯ VỀ DIỆN TÍCH ðẤT, TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG ðẤT 
ðÃ ðƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO, CHO THUÊ 

1. Tên nhà ñầu tư: 

2. Tình hình sử dụng ñất ñã ñược Nhà nước giao, cho thuê: 

 

Tình trạng sử dụng ñất  
Nghĩa vụ tài chính 

chưa thực hiện  

Số thứ thự 
Tên dự 
án, công 

trình 

Diện tích 
ñã ñược 
giao, cho 
thuê (m2) 

ðịa ñiểm 
sử dụng 
ñất (xã, 
huyện, 
tỉnh) 

ðược giao 
ñất, cho 
thuê ñất 
từ ngày, 
tháng, 
năm 

Diện tích 
sử dụng 

ñúng mục 
ñích (m2) 

Diện tích 
sử dụng 
không 

ñúng mục 
ñích (m2) 

Diện tích 
chưa sử 

dụng (m2) 

Loại 
nghĩa vụ 
tài chính 

chưa thực 
hiện 

Số tiền 
còn nợ 
(triệu 
ñồng) 

          

          

          

          

          

 Cộng         

Ghi chú: Trường hợp sử dụng ñất không ñúng mục ñích ñược giao, chưa ñưa ñất 
vào sử dụng, nợ nghĩa vụ tài chính về ñất ñai thì phải giải trình rõ lý do 
 …, ngày …tháng…năm…. 
 Nhà ñầu tư 
 (Ký tên, ñóng dấu) 
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IV. LĨNH VỰC ðẦU TƯ TRONG NƯỚC, ðẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI 

VÀ ðẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI: 

1.  Thủ tục Thay ñổi giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với các dự án theo hình 

thức hợp ñồng hợp tác kinh doanh ñược cấp giấy phép trước ngày 01/7/2006) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 -11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 

30 ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); Sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30 

+  ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm trả 

hồ sơ xin thay ñổi giấy chứng nhận ñầu tư:  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần,số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Văn bản ñề nghị ñổi Giấy chứng nhận ñầu tư do các bên tham gia hợp ñồng 

hợp tác kinh doanh (theo mẫu). 

2. Giấy phép ñầu tư và các Giấy phép ñiều chỉnh (Bản sao hợp lệ). 

3. Trường hợp các bên tham gia hợp ñồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu ñiều 

chỉnh các nội dung liên quan ñến dự án ñầu tư và hợp ñồng hợp tác kinh doanh thì 

trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về ñầu tư quy ñịnh tương 

ứng với yêu cầu ñiều chỉnh. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 
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- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Quản lý Khu Nam 

nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.   

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, các Bộ, ngành. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận.                        

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản ñề nghị ñổi Giấy chứng nhận ñầu tư (mẫu I-14); 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Nghị ñịnh 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 

+ Nghị ñịnh 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng 

ký kinh doanh. 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN ðĂNG KÝ ðỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 

[01] Kính gửi:  

[02] Các Bên hợp doanh : 

                ðang thực hiện dự án ñầu tư….. theo Giấy phép ñầu tư (số, ngày, nơi cấp) 

                ðăng ký ñổi Giấy chứng nhận ñầu tư với nội dung sau: 

               (Ghi nội dung liên quan quy ñịnh tại Giấy phép ñầu tư, các Giấy phép ñiều chỉnh ñã 
cấp hoặc các ñề nghị ñiều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới ñây) 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:            

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                    ; Diện tích ñất sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng của dự án:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[19] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư: 

      8. Các nhà ñầu tư cam kết:  

      a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñăng ký ñổi Giấy chứng nhận ñầu tư; 

      b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh của 
Giấy chứng nhận ñầu tư. 

                                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

[19] NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 

 

Phụ lục I-14 

Bản ñăng ký ñổi Giấy chứng nhận ñầu tư  

(ñối với trường hợp ñổi Giấy chứng nhận ñầu tư của các bên tham gia  
hợp ñồng hợp tác kinh doanh  ñược cấp Giấy phép ñầu tư trước ngày 01/7/2006) 

 



Số 243 + 244 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 59

2. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với dự án ñầu tư nước ngoài) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

Phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 -11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 

hồ sơ xin Cấp giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với dự án ñầu tư nước ngoài):  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư  (theo mẫu). 

2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà ñầu tư do nhà ñầu tư tự lập. 

3. Giải trình khả năng ñáp ứng ñiều kiện. 

4. Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu. 

5. Dự thảo ðiều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. 

6. Danh sách thành viên tương ứng với Cty Liên doanh (theo mẫu)  

7. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập. 

8. Văn bản ủy quyền của nhà ñầu tư cho người ñược ủy quyền ñối với trường 

hợp nhà ñầu tư là tổ chức. 

9. Hợp ñồng liên doanh ñối với hình thức ñầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên 
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doanh giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài hoặc Hợp ñồng hợp tác 

kinh doanh ñối với hình thức Hợp ñồng hợp tác kinh doanh. 

10. Trường hợp dự án ñầu tư liên doanh có sử dụng vốn nhà nước thì phải có 

văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước ñể ñầu tư của cơ quan có thẩm quyền. 

11. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy ñịnh của pháp luật phải có 

vốn pháp ñịnh thì hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận ñầu tư phải kèm văn bản xác nhận 

vốn pháp ñịnh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

12. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy ñịnh của pháp luật yêu cầu 

phải có chứng chỉ hành nghề, thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ñầu tư phải kèm Bản 

sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám ñốc (Tổng Giám ñốc) và/hoặc các cá nhân 

khác.  

13. Hồ sơ pháp lý liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở chính và ñịa ñiểm thực hiện dự án. 

b) Số lượng hồ sơ: 08 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 

+ 30 ngày làm việc, nếu dự án ñầu tư thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận 

ñầu tư;  

+ 45 ngày làm việc, nếu dự án ñầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ 

tướng Chính phủ.  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố HCM. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, các Bộ, ngành. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận  

- Lệ phí (nếu có): không thu 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

+ Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (mẫu I-3) 
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+ Danh sách thành viên tương ứng với Cty Liên doanh (mẫu I-8) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Luật ðầu tư năm 2006; 

+ Nghị ñịnh 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn. thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục ñăng ký kinh doanh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  

 

 

[01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

                 ðăng ký thành lập tổ chức kinh tế ñể thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

                 I. Nội dung ñăng ký thành lập doanh nghiệp: 

[03] 1. Tên doanh nghiệp: 

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính: 

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp ñăng ký thành lập: 

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: 

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: 

[10] 7. Vốn pháp ñịnh: 

                 II. Nội dung dự án ñầu tư: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:            

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                   ;Diện tích ñất dự kiến sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

Phụ lục I-3 

Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư 

(ñối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) 
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[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  

       III. Nhà ñầu tư cam kết:  

       1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ ñầu tư; 

       2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy 

ñịnh của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

[19]                                                                    NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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Phụ lục I-8 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN ðỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

 CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 
 

 
Vốn góp 

 
 

Số 
TT 

 
 

Tên thành viên 
sáng lập 

 
 

ðịa chỉ 

 
 

Quyết ñịnh 
thành lập 

Tổng giá trị 
vốn góp 

Phương thức 
góp vốn 

Thời ñiểm 
góp vốn 

 
Chữ ký 

của thành 
viên 

 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
 
 
 

        

 
                                                                                                                                      ......, ngày ...... tháng ...... năm ......... 

                                                                                                                                ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
Ghi chú: 
Cột (2)  Thành viên là cá nhân: Họ và tên/Ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch 
Cột (3)  ðịa chỉ: Thành viên là cá nhân: Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú; 
                           ðối với thành viên là tổ chức: ñịa chỉ trụ sở chính 
cột (4)  ðối với thành viên sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
            ðối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương ñương 
khác                                
Cột (6) Phương thức góp vốn: Liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng tài sản góp vốn; 
thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản. 
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3. Thủ tục Thành lập chi nhánh, Văn phòng ñại diện (ñối với dự án ñầu tư 

nước ngoài) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nộp hồ sơ. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 

Kiểm tra hồ sơ xin Thành lập Chi nhánh, Văn phòng ñại diện:  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Thông báo lập Chi nhánh/Thông báo lập Văn phòng ñại diện (theo mẫu). 

2. Quyết ñịnh và Biên bản họp về việc lập Chi nhánh/Văn phòng ñại diện và Bổ 

nhiệm người ñứng ñầu Chi nhánh/Văn phòng ñại diện. 

3. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người ñứng ñầu Chi nhánh/Văn 

phòng ñại diện. 

4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñầu tư của doanh nghiệp. 

5. Phụ lục sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ. 

6. Hồ sơ pháp lý liên quan ñịa ñiểm thực hiện dự án . 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 
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- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Quản lý Khu Nam 

nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, các Bộ, ngành. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 

- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

+ Mẫu Thông báo lập Chi nhánh (mẫu III-1) 

+ Mẫu Thông báo lập Văn phòng ñại diện (mẫu III-2). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Luật ðầu tư năm 2006; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản. 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ kế hoạch 

và ðầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục ñăng ký kinh doanh. 
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* Mẫu thông báo lập chi nhánh 
Phụ lục III-1 

 
TÊN DOANH NGHIỆP 

 
Số: ..... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH 

 
Kính gửi: Phòng ñăng ký kinh doanh..................................... 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................... 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số:.............................................................. 

Do: ........................................................................ Cấp ngày: ........../......../.......... 

ðịa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................. 

ðiện thoại: ....................................... Fax: ............................................................. 

Email: ........................................... Website: ......................................................... 

Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................ 

2. Họ tên người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) 

....................................................................................Nam/Nữ.............................. 

Sinh ngày:......./......../............Dân tộc:.......................Quốc tịch:............................ 

Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................... 

Ngày cấp: ......../........../..........Cơ quan cấp: .......................................................... 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân:.................................................................................. 

Ngày cấp:......../........../...........Cơ quan cấp:........................................................... 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................... 

................................................................................................................................ 

Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 
ðăng ký lập chi nhánh với nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ............................................................... 
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ðịa chỉ chi nhánh: ................................................................................................. 

ðiện thoại: .......................................... Fax: ......................................................... 

Email: ................................................ Website: .................................................... 

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh: 

STT Tên ngành Mã ngành (theo phân 
ngành kinh tế quốc dân) 

   

   

3. Họ tên người ñứng ñầu chi nhánh: ...................................................... Nam/Nữ 

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc:...............................Quốc tịch:......................... 

Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................... 

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................... 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân:................................................................................... 

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:................................................................ 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................... 

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................... 

4. Tên, ñịa chỉ ñịa ñiểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Doanh nghiệp cam kết: 

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp; 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này. 

 
......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
Kèm theo thông báo: 
- ...................... 
- ...................... 
- ...................... 
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Phụ lục III-2 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 

Số: ..... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 

 
Kính gửi: Phòng ñăng ký kinh doanh ……………………………… 

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................... 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số:.............................................................. 

Do: ........................................................... Cấp ngày: ........../......../....................... 

ðịa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................. 

ðiện thoại: ............................................ Fax: ........................................................ 

Email: ................................................Website: ..................................................... 

Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................ 

2. Họ tên người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) 

........................................................................................... Nam/Nữ...................... 

Sinh ngày:........../........../.............Dân tộc:.................. Quốc tịch:.......................... 

Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................... 

Ngày cấp: ......../........../..........Cơ quan cấp: .......................................................... 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân:.................................................................................. 

Ngày cấp:......../........../...........Cơ quan cấp:........................................................... 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................... 
................................................................................................................................  
Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................ 

 
ðăng ký lập văn phòng ñại diện với nội dung sau: 

 

1. Tên văn phòng ñại diện : (ghi bằng chữ in hoa) ................................................ 

ðịa chỉ chi nhánh: .................................................................................................. 

ðiện thoại: .......................................... Fax: .......................................................... 

Email: ................................................ Website: ..................................................... 

2. Nội dung hoạt ñộng của văn phòng ñại diện:...................................................... 

................................................................................................................................. 
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3. Họ tên người ñứng ñầu văn phòng ñại diện: ...................................................... 

………………………………………………………….. Nam/Nữ……………… 

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .....................Quốc tịch:................................... 

Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................... 

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ................................................................ 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân:................................................................................... 

Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:................................................................. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................... 

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................... 

Doanh nghiệp cam kết: 

- Trụ sở văn phòng ñại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của 

doanh nghiệp; 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này. 

 
......, ngày ....... tháng ........ năm....... 

ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP 
 (Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Kèm theo thông báo: 
- ...................... 
- ...................... 
- ...................... 
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4. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với dự án ñầu tư trong nước) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 

hồ sơ xin Cấp giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với dự án ñầu tư trong nước):  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (theo mẫu). 

2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà ñầu tư do nhà ñầu tư tự lập. 

3. Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 

4 Hồ sơ pháp lý liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở chính và ñịa ñiểm thực hiện dự án. 

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ (thời 

gian thụ lý tại Ban Quản lý Khu Nam) 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố HCM. 
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b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, các Bộ, ngành. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận  

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư 

(mẫu I-1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Luật ðầu tư năm 2006; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản. 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục ñăng ký kinh doanh. 
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PHỤ LỤC I-1 

Bản ñăng ký/ ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư  
(ñối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 
[01]                                              Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư : 

              ðăng ký thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư: 

[12] 2. ðịa ñiểm:                        ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:  

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư dự kiến ñể thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư: 

 8. Nhà ñầu tư cam kết: 

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ ñầu tư; 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư. 

                                                                     ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

[19]                                                                                          NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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5. Thủ tục Thay ñổi ñịa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 

hồ sơ xin thay ñổi ñịa chỉ  trụ sở chính của doanh nghiệp: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh giấy chứng nhận ñầu tư (thay ñổi ñịa chỉ trụ 

sở chính của doanh nghiệp - theo mẫu). 

2. Quyết ñịnh bằng văn bản và Biên bản họp về việc thay ñổi ñịa chỉ trụ sở chính 

doanh nghiệp của Hội ñồng thành viên.  

3. Bản sao giấy phép ñầu tư hoặc giấy chứng nhận ñầu tư của doanh nghiệp. 

4. Bản sửa ñổi ñiều lệ công ty. 

5. Hồ sơ pháp lý liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở chính. 

6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án  

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Quản lý Khu Nam 

nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.  
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố HCM. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành thành phố HCM. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận  

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh giấy chứng nhận 

ñầu tư (mẫu I-6) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Luật ðầu tư năm 2006; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản. 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục ñăng ký kinh doanh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ ðIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 
 

[01]                               Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

                 ðăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) 
với nội dung sau: 

                (Ghi nội dung ñã quy ñịnh tại Giấy chứng nhận ñầu tư và nội dung ñề nghị ñiều 
chỉnh nếu có trong các mục dưới ñây) 

                  I. ðăng ký ñiều chỉnh nội dung kinh doanh 

[03] 1. Tên doanh nghiệp:  

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính:  

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có): 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp:  

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:  

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:  

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:  

[10] 7. Vốn pháp ñịnh:  

                  II. ðiều chỉnh nội dung dự án ñầu tư  

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:  

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                 ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:  

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:  

PHỤ LỤC I-6 

Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñầu tư 

(ñối với trường hợp Giấy chứng nhận ñầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp 
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[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án  

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án:  

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  

                   III. Nhà ñầu tư cam kết:  

                   1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñiều chỉnh; 

                   2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy 
ñịnh của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                                                                                     …....., ngày …... tháng ...... năm …....  

[19]                                                                                            NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo:  
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6. Thủ tục Thay ñổi người ñại diện pháp luật 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 

Kiểm tra hồ sơ xin thay ñổi người ñại diện pháp luật:  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Bản ñăng ký xin thay ñổi người ñại diện pháp luật (theo mẫu). 

2. Quyết ñịnh bằng văn bản và Biên bản họp về việc thay ñổi người ñại diện 

pháp luật doanh nghiệp của Hội ñồng thành viên. 

3. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người ñại diện theo pháp luật. 

4. Bản sao giấy phép ñầu tư hoặc giấy chứng nhận ñầu tư của doanh nghiệp. 

5. Bản sửa ñổi ñiều lệ công ty. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Quản lý Khu Nam 

nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.   

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản ñăng ký thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh/ñăng ký hoạt ñộng của chi 

nhánh (Thay ñổi người ñại diện pháp luật ñối với doanh nghiệp ñã ñăng ký lại) - mẫu I-7. 

+ Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh giấy phép ñầu tư (Thay ñổi người ñại diện pháp 

luật ñối với doanh nghiệp chưa ñăng ký lại) - mẫu I-16. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Luật ðầu tư năm 2006; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn. thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh. 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản. 

+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục ñăng ký kinh doanh. 
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Phụ lục I-7 

Bản ñăng ký ñiều chỉnh nội dung ñăng ký kinh doanh 

(ñối với trường hợp chỉ ñiều chỉnh nội dung ñăng ký kinh doanh/hoặc ñăng ký 
hoạt ñộng của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận ñầu tư) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BẢN ðĂNG KÝ THAY ðỔI NỘI DUNG ðĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc  
ðĂNG KÝ HOẠT ðỘNG CỦA CHI NHÁNH  

 
[01]                                   Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

             ðăng ký ñiều chỉnh nội dung ñăng ký kinh doanh /hoặc ñăng ký hoạt ñộng của 
Chi nhánh trong Giấy chứng nhận ñầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:  

             (Ghi nội dung ñã quy ñịnh tại Giấy chứng nhận ñầu tư và nội dung ñề nghị ñiều 
chỉnh nếu có trong các mục dưới ñây. ðối với trường hợp ñăng ký hoạt ñộng Chi nhánh 
thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới ñây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “Chi 
nhánh”) 

[03] 1. Tên doanh nghiệp:  

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính:  

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp:  

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người ñứng ñầu Chi 
nhánh:  

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:  

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:  

[10] 7. Vốn pháp ñịnh:  

    8. Nhà ñầu tư cam kết:  

   a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñiều chỉnh; 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 

của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                               .........., ngày..........tháng..........năm.......... 

[19]                                                                           NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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PHỤ LỤC I-16 
Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy phép ñầu tư 

(ñối với doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp 
 ñồng hợp tác kinh doanh ñược cấp Giấy phép ñầu tư trước ngày 01/7/2006 

chưa ñăng ký lại và không ñăng ký lại) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN ðĂNG KÝ / ðỀ NGHỊ ðIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ðẦU TƯ 
 

[01]                                          Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

           ðăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy phép ñầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội dung sau: 

          (Ghi nội dung liên quan quy ñịnh tại Giấy phép ñầu tư, các Giấy phép ñiều chỉnh 
ñã cấp hoặc các ñề nghị ñiều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới ñây)  

           I. ðiều chỉnh nội dung ñăng ký kinh doanh  

[03] 1. Tên doanh nghiệp:  

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính:  

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có): 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp:  

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:  

[09] 5. Vốn của doanh nghiệp:  

          II. ðiều chỉnh nội dung dự án ñầu tư  

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:  

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                            ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:  

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:  

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án  

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án:  

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  
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III. Nhà ñầu tư cam kết:  

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñiều chỉnh Giấy phép ñầu tư; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 

của Giấy phép ñầu tư và Giấy chứng nhận ñiều chỉnh Giấy phép ñầu tư. 

                                                                            ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

[19]                                                                            NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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7. Thủ tục Thay ñổi ngành nghề doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: kiểm tra 
hồ sơ xin Thay ñổi ngành nghề doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài. 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 
ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñầu tư (theo mẫu). 

2. Quyết ñịnh và Biên bản họp về nội dung ñiều chỉnh. 

3. Bản giải trình khả năng ñáp ứng ñiều kiện mà dự án ñầu tư phải ñáp ứng theo 

quy ñịnh của pháp luật ñối với dự án thuộc lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện. 

4. Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu. 

5. Bản sao hợp lệ Giấy phép ñầu tư hoặc Giấy chứng nhận ñầu tư. 

6. Phụ lục sửa ñổi, bổ sung của Hợp ñồng liên doanh hoặc Hợp ñồng hợp tác 
kinh doanh và ðiều lệ doanh nghiệp. 

7. Báo cáo tình hình thực hiện dự án ñến thời ñiểm ñề nghị ñiều chỉnh. 

8. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy ñịnh của pháp luật phải có 
vốn pháp ñịnh thì hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận ñầu tư phải kèm văn bản xác nhận 

vốn pháp ñịnh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
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9. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy ñịnh của pháp luật yêu cầu 

phải có chứng chỉ hành nghề, thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ñầu tư phải kèm Bản 

sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám ñốc. 

b) Số lượng hồ sơ:  

+ 03 bộ (ñối với lĩnh vực bổ sung thuộc diện ñăng ký). 

+ 08 bộ (ñối với lĩnh vực bổ sung thuộc diện thẩm tra). 

- Thời hạn giải quyết: 

+ 15 ngày làm việc, ñối với dự án ñầu tư thuộc diện ñăng ký ñiều chỉnh Giấy 

chứng nhận ñầu tư;  

+ 30 ngày làm việc, ñối với dự án ñầu tư thuộc diện thẩm tra ñiều chỉnh Giấy 

chứng nhận ñầu tư;  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thự hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, các Bộ, ngành. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng 

nhận ñầu tư (mẫu I-6). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Luật ðầu tư năm 2006; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 
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+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh. 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản. 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục ñăng ký kinh doanh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ ðIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 
 

[01]                               Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

                 ðăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) 
với nội dung sau: 

                (Ghi nội dung ñã quy ñịnh tại Giấy chứng nhận ñầu tư và nội dung ñề nghị ñiều 
chỉnh nếu có trong các mục dưới ñây) 

                  I. ðăng ký ñiều chỉnh nội dung kinh doanh 

[03] 1. Tên doanh nghiệp:  

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính:  

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có): 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp:  

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:  

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:  

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:  

[10] 7. Vốn pháp ñịnh:  

                  II. ðiều chỉnh nội dung dự án ñầu tư  

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:  

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                 ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:  

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:  

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

PHỤ LỤC I-6 

Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñầu tư 

(ñối với trường hợp Giấy chứng nhận ñầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp 
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[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án  

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án:  

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  

                   III. Nhà ñầu tư cam kết:  

                   1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñiều chỉnh; 

                   2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy 
ñịnh của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                                                                                     …....., ngày …... tháng ...... năm …....  

[19]                                                                                            NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo:  
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8. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với doanh nghiệp có vốn ñầu tư 

nước ngoài ñược thành lập trên cơ sở chia/ tách/ hợp nhất doanh nghiệp) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 
ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 

Kiểm tra hồ sơ xin Cấp giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với doanh nghiệp có vốn 
ñầu tư nước ngoài ñược thành lập trên cơ sở chia/tách/hợp nhất doanh nghiệp):  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 
ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñầu tư (theo mẫu). 

2. Quyết ñịnh và Biên bản họp về chia/tách/hợp nhất doanh nhiệp. 

3. Bản sao Giấy phép ñầu tư hoặc Giấy chứng nhận ñầu tư hoặc Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh và ðiều lệ của doanh nghiệp bị chia/tách/hợp nhất. 

4. Dự thảo ðiều lệ của doanh nghiệp sau khi bị chia/tách/hợp nhất  

5. Danh sách thành viên (theo mẫu). 

6. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của thành viên sau khi bị chia/tách/hợp 
nhất. 

7. Văn bản ủy quyền của nhà ñầu tư cho người ñược ủy quyền ñối với trường 

hợp nhà ñầu tư là tổ chức và bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng). 
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8. Báo cáo tình hình thực hiện dự án của doanh nghiệp ñến thời ñiểm ñề nghị 

thay ñổi. 

9. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy ñịnh của pháp luật phải có 

vốn pháp ñịnh thì hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận ñầu tư phải kèm văn bản xác nhận 

vốn pháp ñịnh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

10. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy ñịnh của pháp luật yêu cầu 

phải có chứng chỉ hành nghề, thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ñầu tư phải kèm Bản 

sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám ñốc.  

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở, ngành, các Bộ, ngành. 

- Kết quả thủ tục hành chính: giấy ñăng ký  

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

+ Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñầu tư (mẫu I-6); 

+ Danh sách thành viên (mẫu I-8); 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Luật ðầu tư năm 2006; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 
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+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh. 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản. 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư về hướng dẫn về một số hồ sơ, trình tự thủ tục ñăng ký kinh doanh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ ðIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 
 

[01]                               Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

                 ðăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) 
với nội dung sau: 

                (Ghi nội dung ñã quy ñịnh tại Giấy chứng nhận ñầu tư và nội dung ñề nghị ñiều 
chỉnh nếu có trong các mục dưới ñây) 

                  I. ðăng ký ñiều chỉnh nội dung kinh doanh 

[03] 1. Tên doanh nghiệp:  

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính:  

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có): 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp:  

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:  

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:  

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:  

[10] 7. Vốn pháp ñịnh:  

                  II. ðiều chỉnh nội dung dự án ñầu tư  

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:  

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:             ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:  

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:  

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

PHỤ LỤC I-6 

Bản ñăng ký/ñề nghị ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñầu tư 

(ñối với trường hợp Giấy chứng nhận ñầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp 
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[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án  

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án:  

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  

                   III. Nhà ñầu tư cam kết:  

                   1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñiều chỉnh; 

                   2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy 
ñịnh của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                                                                                     …....., ngày …... tháng ...... năm …....  

[19]                                                                                            NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo:  

 



S
ố
 2

4
3
 +

 2
4
4
 - 0

1
 - 1

0
 - 2

0
0
9

C
Ô

N
G

 B
Á

O
9
3

Phụ lục I-8 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN ðỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

 CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 
 

 
Vốn góp 

 
 

Số 
TT 

 
 

Tên thành viên 
sáng lập 

 
 

ðịa chỉ 

 
 

Quyết ñịnh 
thành lập 

Tổng giá trị 
vốn góp 

Phương thức 
góp vốn 

Thời ñiểm 
góp vốn 

 
Chữ ký 

của thành 
viên 

 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
 
 
 

        

 
                                                                                                                                      ......, ngày ...... tháng ...... năm ......... 

                                                                                                                                ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
Ghi chú: 
Cột (2)  Thành viên là cá nhân: Họ và tên/Ngày sinh/Giới tính/Quốc tịch 
Cột (3)  ðịa chỉ: Thành viên là cá nhân: Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú; 
                           ðối với thành viên là tổ chức: ñịa chỉ trụ sở chính 
cột (4)  ðối với thành viên sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 
            ðối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương ñương 
khác                                
Cột (6) Phương thức góp vốn: Liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng tài sản góp vốn; 
thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản. 
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V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH 

1. Thủ tục Cấp thẻ ñi lại của doanh nhân APEC (ABTC) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh. 

Bước 2: Chủ ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ban Quản lý Khu Nam - số 9 - 11 ñường Tân Phú, P. Tân Phú, quận 7. 

+ Thời gian nhận và trả hồ sơ: sáng từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 

ñến 16 giờ 30 (từ thứ hai ñến thứ sáu); sáng thứ 7 từ 8 giờ 00 ñến 11 giờ 30. 

+ ðối với chuyên viên nhận hồ sơ của Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 

Kiểm tra hồ sơ xin Cấp thẻ ABTC:  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñầy ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho Chủ 

ñầu tư. 

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn Chủ ñầu tư 

chỉnh sửa và bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Chủ ñầu tư ñến Tổ tiếp nhận 

và hoàn trả hồ sơ ñể nhận kết quả giải quyết.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Văn bản ñề nghị của doanh nghiệp do Thủ trưởng doanh nghiệp ký tên và 

ñóng dấu (theo mẫu). 

2. Các loại hợp ñồng kinh tế hoặc hợp ñồng cung cấp dịch vụ hoặc dự án ñầu tư 

hợp tác với các ñối tác thuộc nền kinh tế thành viên tham gia ABTC (Nếu các văn 

bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo của cơ quan có chức 

năng dịch thuật hoặc bản dịch công chứng). 

3. Bản sao hợp lệ Giấy ñăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận ñầu tư hoặc các 

giấy tờ tương ñương khác. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ (thời 

gian thụ lý tại Ban Quản lý Khu Nam). 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí 

Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND quận 7, UBND huyện Bình Chánh, Sở Lð 

TBXH, Cục Thuế. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ ABTC.  

- Lệ phí (nếu có): không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Văn bản ñề nghị cấp thẻ ABTC. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Luật ðất ñai năm 2003; 

+ Luật ðầu tư năm 2006; 

+ Quyết ñịnh số 45/2006/Qð-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về cấp và quản lý thẻ ñi lại của doanh nhân. 

+ Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công an 

hướng dẫn việc cấp & quản lý thẻ ABTC 

+ Quyết ñịnh số 12/2009/Qð-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ ñi lại của doanh 

nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 

2009. 
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Kính gửi : Ủy ban nhân dân thành phố 

 
Căn cứ vào Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ ñi lại của doanh nhân APEC 

(ABTC) ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 45/2006/Qð-TTg ngày 28/02/2006 của 
Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 của Bộ 
Công an hướng dẫn việc cấp & quản lý thẻ ABTC; 

 
Công ty (tên ñầy ñủ bằng tiếng Việt)……………, (ñịa chỉ: …………., ñiện 

thoại:……., fax:…………, email:……. Số Giấy ðKKD (hoặc giấy Chứng nhận ñầu 
tư): …………, cấp ngày:……………….., nơi cấp:………., Mã số thuế: ……….) 
Kính ñề nghị xem xét cho phép những người có tên sau ñược cấp thẻ ABTC ñể tạo 
thuận lợi cho việc ñi lại, lưu trú vì mục ñích kinh doanh tại các nền kinh tế thành viên 
tham gia chương trình thẻ ABTC. 

 
STT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ ðơn vị 

công tác 
Số, ngày cấp, ngày 

hết hạn của hộ chiếu 
1      
2      
3      

 
Sau  khi ñọc và hiểu rõ các quy ñịnh của Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ 

ñi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết ñịnh 
số 12/2009/Qð-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố 
và các quy ñịnh có liên quan, chúng tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của 
các thông tin kê khai và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy ñịnh 
của Nhà nước Việt Nam cũng như của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC 
áp dụng ñối với người mang thẻ ABTC. 

 
 ðại diện theo pháp luật 

của Doanh nghiệp 
Nơi nhận :  
- Như trên  
- Lưu  

 

TP. HỒ CHÍ MINH 
TÊN CƠ QUAN - ðƠN VỊ 

 
Số :         /CV 

V/v: Xin sử dụng thẻ doanh nhân 
ABTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tp. HCM, ngày…tháng…năm 200..… 

MẪU (doanh nghiệp ñề nghị): về việc cho phép sử dụng thẻ doanh nhân ABTC (kèm theo Quyết ñịnh số 
12/2008/Qð-UBND ngày 30 tháng 1 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế về xét 
cho phép sử dụng thẻ ñi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh) 


